Đề 1: Một doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn, cùng quy trình công nghệ thu được 2 loại sản phẩm K1 và K2. Đối tượng hạch toán chi phí là quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm K. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

A. Số dư đầu tháng 04/XX của một số tài khoản:

 
TK 154: 18.000.000
TK 441: 300.000.000

B. Trong tháng 04/XX có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Vật liệu mua ngoài xuất dùng ngay cho sản xuất sản phẩm: 203.720.000 đ (Trong đó VLC: 170.000.000 đ, VLP: 33.720.000 đ, TGTGT 5%, đã thanh toán bằng TGNH nên được hưởng chiết khấu thanh toán là 1% trên giá mua chưa thuế.

2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 80.000.000 đ, nhân viên quản lý và phục vụ phân xưởng sản xuất 6.000.000 đ.

3. Trích các khoản theo lương theo quy định hiện hành (doanh nghiệp chịu và đưa vào chi phí 24%, người lao động chịu 10.5% trừ vào tiền lương).

4. Các chi phí khác phát sinh phục vụ trong phân xưởng sản xuất: Nguyên vật liệu
600.000 đ, Khấu hao TSCĐ 15.400.000 đ, Tiền mặt  2.930.000 đ và Phân bổ CP trả trước ngắn hạn 2.960.000 đ.
5. NVLC sử dụng không hết để lại phân xưởng cuối tháng 03/XX (để sử dụng trong tháng 04/XX): 5.000.000 đ. NVLC sử dụng không hết để lại phân xưởng cuối tháng 04/XX (để sử dụng trong tháng 05/XX): 2.200.000 đ.

6. Hoàn thành nhập kho 7.000 Sản phẩm K1 và 6.000 Sản phẩm K2 (hệ số tính giá thành của Sản phẩm K1 là 1,25, của Sản phẩm K2 là 1). Sản phẩm dở dang cuối tháng là 600 sản phẩm K1 và 400 sản phẩm K2, được đánh giá theo chi phí NVL chính.

7. Bộ phận XDCB hoàn thành công trình nhà văn phòng và đưa vào sử dụng theo giá quyết toán là 200.000.000 đ. Nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn XDCB tài trợ.

8. Ứng trước tiền sửa chữa lớn nhà kho cho người nhận thầu là 10.000.000 đ bằng tiền mặt.

9. Công trình sửa chữa nhà kho đã hoàn thành bàn giao cho bộ phận quản lý doanh nghiệp với giá 30.000.000 đ, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã thanh toán nốt số nợ còn lại bằng TGNH. Kế toán phân bổ CP này trong 06 tháng, bắt đầu từ tháng 05/XX.
10. Thanh lý một TSCĐ, nguyên giá 30.000.000 đ, đã khấu hao hết.

C. Yêu cầu:

1. Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên.

2. Lập phiếu tính giá thành cho nhóm Sản phẩm K.

Đề 2: Một doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn sản xuất ra 2 loại sản phẩm X và Y. Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
A. Số dư đầu tháng của một số TK:

- TK 1521: 1.000kg vật liệu chính, đơn giá 15.000 đ/kg
- TK 1522: 500kg vật liệu phụ, đơn giá 20.000 đ/kg
- TK 154 X: 450.000đ
- TK 154 Y: 850.000đ
B. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Mua vật liệu chính nhập kho 8.000kg, giá mua 15.000 đ/kg, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH.

2. Mua vật liệu phụ nhập kho 2.000kg, giá mua đã gồm 5% thuế GTGT là 21.000đ/kg , đã thanh toán bằng tiền mặt.

3. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu ở nghiệp vụ số 1 và 2 trên là 550.000 đ, trong đó thuế GTGT 10 %, đã thanh toán bằng tiền tạm ứng. CP này được phân bổ cho vật liệu chính và phụ theo tỷ lệ với trọng lượng vật liệu nhập kho.

4. Chi phí thuê ngoài sửa chữa nhỏ TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 100.000 đ bằng tiền mặt

5. Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất sản phẩm X 30.000.000đ, sản phẩm Y 50.000.000đ và nhân viên phân xưởng: 5.000.000đ
6. Trích các khoản theo lương theo quy định hiện hành (doanh nghiệp chịu và đưa vào chi phí 24%, người lao động chịu 10.5% trừ vào tiền lương).
7. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng sản xuất: 19.750.000đ
8. Xuất vật liệu chính để sản xuất sản phẩm X: 2.000kg, sản phẩm Y: 3.000kg.

9. Xuất vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm X: 1.000kg, sản xuất sản phẩm Y: 1.400kg.

10. Tiền điện đã trả bằng tiền gửi ngân hàng dùng cho phân xưởng sản xuất: 2.000.000 đ, TGTGT 10%.

11. Tiền nước đã trả bằng tiền mặt là 1.050.000 đ, trong đó TGTGT 5% được tính vào bộ phận quản lý phân xưởng.

12. Chi phí khác trả bằng tiền mặt dùng cho phân xưởng sản xuất 950.000 đ.

13. Cuối tháng, phân xưởng sản xuất báo cáo:

- Hoàn thành 4.000 Sản phẩm X và 9.000 Sản phẩm Y nhập kho, còn dở dang 1.000 Sản phẩm X và 1.000 Sản phẩm Y.

- Giá trị VL phụ dùng không hết từ sản phẩm X là 375.000 đ, đã cho nhập lại kho.

- Phế liệu thu hồi nhập kho là: 120.000 đ từ sản xuất sản phẩm Y.

- Giá trị sản phẩm X hỏng trị giá 1.000.000 đ trừ vào lương công nhân tháng này.

C. Yêu cầu:

- Tính toán, định khoản và tính giá thành cho từng loại Sản phẩm.

Tài liệu bổ sung:

- Hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.

- Đánh giá Sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính, tính giá thành theo phương pháp trực tiếp.

- Doanh nghiệp phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng sản phẩm theo tỷ lệ với tiền lương của công nhân sản xuất.

ĐỀ 3: Một doanh nghiệp tổ chức sản xuất gồm 2 phân xưởng: PX I sản xuất sản phẩm A, phân xưởng II sản xuất nhóm sản phẩm B gồm 2 quy cách B1 và B2.
A. Số dư đầu tháng 1 năm 2009 của một số tài khoản:

· TK 154 (sản phẩm A): 1.100.000 đồng, trong đó:

+  CPNVLTT:   600.000 đồng

+  CPNCTT:      300.000 đồng

+  CPSảN XUấTC:         200.000 đồng

· TK 154 (sản phẩm B): 15.000.000 đồng

· TK 1521 : 6.000 kg đơn giá 14.000 đồng/kg.

· TK 1522 : 5.000 kg đơn giá 8.000 đồng/kg.

B. Có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2009:

1. Nhập kho 8.000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá 15.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về đến kho của doanh nghiệp là 800.000 đồng đã trả bằng tiền mặt.

2. Nhập kho 3.000 kg vật liệu phụ đơn giá 9.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu phụ về đến kho là 200.000 đồng do bên bán thanh toán.  

3. Xuất kho 10.000 kg nguyên vật liệu chính sản xuất sản phẩm A và 5.000 kg sản xuất sản phẩm B.

4. Xuất kho 1.000 kg nguyên vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm A, 1.300 kg để sản xuất sản phẩm B, 100 kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng I và 100 kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng II.

5. Xuất kho công cụ dụng cụ trị giá 12.000.000 đồng loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng I là 6.000.000 đồng và phân xưởng II là 6.000.000 đồng

6. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm A là 20.000.000 đồng, nhân viên quản lý phân xưởng I là 30.000.000, công nhân trưc tiếp sản xuất sản phẩm B là 80.000.000 đồng, nhân viên bộ phận quản lý phân xưởng II là 20.000.000 đồng.

7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương của CB-CNV.

8. Nhận góp vốn liên doanh bằng 1 TSCĐ. Trị giá TSCĐ do các bên liên doanh đánh giá là 130.000.000đ. Các chi phí bỏ ra để đưa TS vào trạng thái sẵn sàng sử dụng là 3.000.000 đã trả bằng TM

9. Khấu hao máy móc thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm A 10.000.000 đồng, thiết bị dùng cho phân xưởng I là 3.000.000; thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm B là 4.000.000 đồng, thiết bị dùng cho quản lý phân xưởng II là 2.000.000 đồng.

10. Mua một TSCĐ có giá ghi trên hóa đơn là 440.000.000 đồng, thuế GTGT là 10% dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đã trả bằng TGNH. Chi phí  lắp đặt, chạy thử gồm:

· NVL xuất kho: 200.000đ

· CCDC xuất kho: 300.000đ

· Chi phí khác chi bằng TM 580.000đ

11. Tiền điện nước phải trả dùng cho phân xưởng I là 3.000.000 đồng và phân xưởng II là 5.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.

12. Nguyên vật liệu chính xuất ra để sản xuất sản phẩm B sử dụng không hết nhập lại kho trị giá 900.000 đồng, phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sản phẩm B trị giá 29.800.000 đồng.

13. Kết quả sản xuất:

· PX I: hoàn thành nhập kho 1.000 Sản phẩm A, còn 200 Sản phẩmDD tỷ lệ hoàn thành 50%.

· PX II: hoàn thành nhập kho 1.500 Sản phẩm B1 còn 500 Sản phẩmDD và 1.200 Sản phẩm B2 còn 400 Sản phẩmDD. Biết rằng hệ số tính giá thành Sản phẩm B1 là 1,2 và Sản phẩm B2 là 1.

Cho biết: 

· Doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

· Sản phẩmDD A được đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, VLP được bỏ từ đầu quá trình sản xuất.

· Sản phẩmDD B được đánh giá theo chi phí NVLTT, VLP bỏ từ đầu quá trình sản xuất.

· Áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành sản phẩm A và sản phẩm B1, sản phẩm B2. Lập phiếu tính giá thành sản phẩm A.

ĐỀ 4: Tại một doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A và B, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất như sau :
Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ :

Số dư tài khoản 154 :

	Khoản mục chi phí
	Dở dang đầu kỳ

	
	Sản phẩm A
	Sản phẩm B

	Nguyên vật liệu trực tiếp
	  6.000.000 đồng
	4.000.000 đồng

	Nhân công trực tiếp
	     500.000 đồng
	2.500.000 đồng

	Chi phí sản xuất chung
	  3.937.500 đồng
	   800.000 đồng

	Tổng cộng
	10.437.500 đồng
	7.300.000 đồng


Số dư 1521 : 5.000 kg đơn giá 12.000 đồng/kg

Số dư 1522 : 2.000 kg đơn giá 5.000 đồng/kg

Tài liệu 2 : Kết quả tập hợp chi phí trong kỳ:

14. Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá 10.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng. Người bán giao hàng đến kho của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thanh toán cho khách hàng trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên giá chưa thuế GTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán.

15. Nhập kho 1.000 kg vật liệu phụ đơn giá 5.500 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. 

16. Xuất kho 6.000 kg nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm A và 3.000 kg nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm B.

17. Xuất kho 1.500 kg nguyên vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm A, 1.000 kg để sản xuất sản phẩm B và 200 kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng.

18. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm A là 50.000.000 đồng, sản phẩm B là 30.000.000 đồng, và bộ phận quản lý phân xưởng là 20.000.000 đồng.

19. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần khấu trừ vào lương của CB-CNV.

20. Xuất kho công cụ dụng cụ loại phân bổ 4 lần trị giá 16.000.000 dùng cho phân xưởng sản xuất. 

21. Khấu hao máy móc thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm 6.000.000 đồng, thiết bị dùng cho quản lý phân xưởng là 2.000.000 đồng.

22. Doanh nghiệp dùng quỹ đầu tư phát triển để nhập khẩu một TSCĐ trị giá 150.000.000 đồng, chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Thuế suất thuế NK 20%, thuế suất thuế GTGT hàng NK 10%.

23. Dịch vụ mua ngoài dùng cho phân xưởng chưa thanh toán cho khách hàng theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 10.450.000 đồng.

24. Nguyên vật liệu chính xuất ra để sản xuất sản phẩm B sử dụng không hết nhập kho trị giá 1.000.000 đồng, phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sản phẩm B trị giá 1.136.957 đồng.

Tài liệu 3 : Kết quả sản xuất trong kỳ :

· Cuối kỳ nhập kho thành phẩm gồm 100 sản phẩm A và 120 sản phẩm B.

· Số sản phẩm dở dang cuối kỳ gồm 20 sản phẩm A, mức độ hoàn thành 50% và 30 sản phẩm B, mức độ hoàn thành 60%.

· Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiền lương nhân công trực tiếp.

· Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí ước lượng hoàn thành tương đương, vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất, áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành sản phẩm A và sản phẩm B. Lập phiếu tính giá thành sản phẩm A, B.

Đề 5: Tại một doanh nghiệp kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong kì có tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất được kế toán tập hợp lại như sau:

· Số dư đầu kì của các tài khoản :

· TK 154 : 3.000.000 đồng, trong đó:

· CPNVLTT: 1.200.000 đồng 

· CPNCTT:       800.000 đồng

· CPSảN XUấTC:        1.000.000 đồng

· TK 1521 : 9.000.000 đồng ( 100 kg)

· TK 1522: 10.000.000 đồng ( 200 kg).

· Tổng hợp tình hình phát sinh trong tháng :

1. Nhập kho nguyên vật liệu chính số lượng 1.400 kg, đơn giá 89.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về đến kho của doanh nghiệp là 1.400.000 đồng đã trả bằng tiền mặt.

2. Nhập kho 300 kg vật liệu phụ, đơn giá 50.000 đồng/kg,  thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. 

3. Xuất kho 1.000 kg nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm.

4. Xuất kho 220 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm, 20 kg dùng cho phân xưởng sản xuất, 20 kg dùng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, 20 kg dùng ở bộ phận bán hàng.

5. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 40.000.000 đồng, cho bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 10.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 3.000.000 đồng, quản lý doanh nghiệp là 3.000.000 đồng.

6. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.

7. Thanh lý một TSCĐ nguyên giá 300.000.000đ, đã khấu hao hết. Chi phí thanh lý phát sinh là 2.000.000 đồng đã thanh toán bằng tiền mặt.

8. Xuất kho công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ 2 lần trị giá 2.000.000 đồng, sử dụng ở phân xưởng sản xuất, phân bổ từ kỳ này.

9. Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tiền mặt là 10.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.

10. Khấu hao máy móc thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm là 2.000.000 đồng, dùng cho phân xưởng sản xuất là 4.000.000 đồng.

11. Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sản phẩm A là 93.334 đồng, NVLP xuất ra để sản xuất sản phẩm sử dụng không hết nhập lại kho trị giá 1.000.000 đồng.

12. Kết quả sản xuất thu được 800 sản phẩm A và 200 sản phẩm B, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ gồm 200 sản phẩm A và 50 sản phẩm B tỷ lệ hoàn thành 50%, biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương, VLP bỏ từ đầu vào quá trình sản xuất. Doanh nghiệp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Yêu cầu: Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm A, B. Biết hệ số tính giá thành của sản phẩm A = 1.4 và sản phẩm B = 1.

ĐỀ 6

Bài 1. Một doanh nghiệp sản xuất trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất giản đơn đồng thời thu được 2 loại sản phẩm khác nhau. Trong tháng có các tài liệu sau: (ĐVT:đồng) (3 điểm)
· Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng: 1.000.000

· Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp cho cả quy trình công nghệ gồm:

+ Chi phí NVLTT: 10.000.000

+ Chi phí NCTT: 5.000.000

+ Chi phí SảN XUấTC: 7.960.000

Trong tháng sản xuất được:

· Sản phẩm hoàn thành: 200 sản phẩm A và 300 sản phẩm B. 

· Sản phẩm dở dang cuối tháng: 20 sản phẩm A và 30 sản phẩm B được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ từ đầu quy trình sản xuất.

Yêu cầu: Định khoản, tính giá thành từng sản phẩm theo phương pháp hệ số. 

Biết rằng: Sản phẩm A: hệ số 1

Sản phẩm B: hệ số 1,2  

Bài 2. Tại một doanh nghiệp sản xuất thương mại Thuận Yến hạch toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các số liệu sau đây (ĐVT:đồng):  (7 điểm)
A. Số dư đầu quý 1 năm N của một số tài khoản:

TK 154: 4.750.000, chi tiết:

· Chi phí NVLTT: 3.200.000

· Chi phí nhân công trực tiếp: 1.000.000

· Chi phí sản xuất chung: 550.000

TK 1521: 12.000.000 (2.000kg)

TK 1522: 5.000.000 (5.000kg)

Các tài khoản khác có số dư hợp lý

B. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2010:

1. Nhập kho 3.000kg nguyên vật liệu chính, giá mua chưa thuế GTGT 6.200đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã trả bằng tiền mặt là 900.000.

2. Xuất 3.500kg nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm, 500kg dùng cho phân xưởng sản xuất.

3. Xuất 2.000kg nguyên vật liệu phụ dùng để sản xuất sản phẩm, 200 kg dùng cho phân xưởng sản xuất, 100 kg dùng cho bộ phận bán hàng và 50 kg dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.

4. Tiền lương phải trả trong tháng:

· Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 10.000.000

· Nhân viên quản lý phân xưởng:              5.000.000

5. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định, kể cả phần khấu trừ vào lương của người lao động.

6. Doanh nghiệp nhập khẩu một TSCĐ trị giá 200.000 USD, chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Thuế suất thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Biết rằng tỷ giá USD/VND= 20.500. Chi phí vận chuyển TSCĐ về nhập kho đã trả bằng tiền mặt là 500.000.

7. Xuất kho công cụ dụng cụ theo giá thực tế, dùng cho:

· Quản lý phân xưởng: 500.000 loại phân bổ 100% giá trị

· Bộ phận bán hàng: 4.000.000 loại phân bổ 50% giá trị

8. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng của:

· Phân xưởng sản xuất: 6.000.000

· Bộ phận bán hàng: 3.000.000

· Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 1.000.000

9. Nhượng bán một TSCĐ, nguyên giá 50.000.000, đã khấu hao lũy kế: 50.000.000. Giá bán chưa có thuế GTGT 2.000.000, thuế suất thuế GTGT 10% người mua chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển TSCĐ đi bán trả bằng tiền mặt 100.000.

10. Nguyên vật liệu chính xuất ra để sản xuất sản phẩm sử dụng không hết nhập lại kho, trị giá 250.000. Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất trị giá 500.000. 

11. Nhập kho 1000 sản phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang cuối kỳ: 200, tỷ lệ hoàn thành 50% được đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, vật liệu phụ bỏ từ đầu quá trình sản xuất. Doanh nghiệp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành.

Đề 7:

Bài 1. Tại 1 PX sản xuất ra 2 loại Sản phẩm A, B có các tài liệu sau: (ĐVT:đồng) (3 điểm)

· Số dư đầu kỳ: 

· TK 154 (A): 1.998.000, chi tiết:

+ CPNVL trực tiếp: 1.270.000

+ CP nhân công trực tiếp: 498.000

+ CPSảN XUấTC: 230.000

· TK 154 (B): 1.112.000, chi tiết:

+ CPNVL trực tiếp: 498.000

+ CP nhân công trực tiếp: 289.000

+ CPSảN XUấTC: 325.000

· CPSảN XUấT phát sinh trong tháng được xác đinh:


+ CPNVLTT: 8.000.000 (sản phẩm A: 5.000.000, sản phẩm B: 3.000.000)


+ CPNCTT: 6.000.000 (sản phẩm A: 4.000.000, sản phẩm B: 2.000.000)


+ CPSảN XUấTC: 3.750.000

· Sản xuất thu được:

-  Sản phẩm hoàn thành: 500 Sản phẩmA và 300Sản phẩmB.

- Sản phẩmDD cuối tháng: 50 Sản phẩmA tỷ lệ hoàn thành 40% và 30 Sản phẩmB tỷ lệ hoàn thành 50%.

Biết rằng: 

- CPSảN XUấT chung phân bổ cho từng loại sản phẩm theo chi phí nhân công trực tiếp.
- Sản phẩmDD cuối tháng được đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, vật liệu phụ được bỏ từ đầu quá trình sản xuất.

Yêu cầu: Định khoản, tính giá thành từng sản phẩm.

Bài 2. Tại một doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp FIFO có một phân xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B có các số liệu sau đây:(ĐVT:đồng)  (7 điểm)
A/ Số dư đầu tháng 1 năm N của một số tài khoản:

+ TK 154: 7.400.000

     +Các tài khoản khác có số dư hợp lý

     B/ Trích một số NVKT phát sinh trong tháng 1 năm N:
1. Xuất kho nguyên vật liệu chính để trực tiếp sản xuất sản phẩm trị giá 20.000.000 và dùng ở phân xưởng sản xuất trị giá 5.000.000.

2. Xuất kho công cụ dụng cụ loại phân bổ 4 lần dùng cho phân xưởng sản xuất, trị giá xuất kho 4.000.000.

3. Xuất kho vật liệu phụ dùng để sản xuất sản phẩm trị giá 5.000.000, dùng cho phân xưởng sản xuất trị giá 500.000, dùng cho bộ phận bán hàng trị giá 300.000 và dùng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp trị giá 200.000. 

4. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng của:

· Phân xưởng sản xuất: 5.000.000

· Bộ phận bán hàng: 1.000.000

5. Tiền lương phải trả trong tháng cho:

· Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 12.000.000

· Nhân viên quản lý phân xưởng: 8.000.000

· Bộ phận bán hàng: 3.000.000

· Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 2.000.000

6. Trích BHYT, BHXH, KPCD, BHTN theo tỉ lệ quy định vào chi phí và khấu trừ lương.

7. Tiền điện, nước của phân xưởng sản xuất, trị giá chưa thuế GTGT 1.200.000, thuế suất thuế GTGT 10% đã trả bằng tiền mặt.

8. Sửa chữa thường xuyên một tài sản cố định thuộc phân xưởng sản xuất có các chi phí phát sinh: 
· Nguyên vật liệu phụ trị giá 1.200.000 
· Chi phí khác chi bằng tiền mặt 1.500.000 
9. Nhận góp vốn liên doanh bằng 1 TSCĐ. Trị giá TSCĐ do các bên liên doanh đánh giá là 100.000.000đ. Các chi phí bỏ ra để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng là 2.000.000 đã trả bằng tiền tạm ứng. 

10. Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sản phẩm là 300.000.

11. Kết quả sản xuất trong tháng:

· Sản phẩm A: hoàn thành 300 sản phẩm; sản phẩm dở dang cuối kỳ 50 Sản phẩm.

· Sản phẩm B: hoàn thành 200 sản phẩm; sản phẩm dở dang cuối kỳ 50 Sản phẩm.

Cho biết: Đánh giá Sản phẩmDD cuối kỳ theo CPNVLTT, vật liệu phụ bỏ từ đầu. 

     Giá thành kế hoạch đơn vị: Sản phẩm A: 100.000, Sản phẩm B: 200.000 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Tính giá thành sản phẩm A, B hoàn thành trong kỳ theo phương pháp tỷ lệ.

Đề 08: Tại một doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A và B, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất như sau :
Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ :

Số dư tài khoản 154 :

	Khoản mục chi phí
	Dở dang đầu kỳ

	
	Sản phẩm A
	Sản phẩm B

	Nguyên vật liệu trực tiếp
	  6.000.000 đồng
	4.000.000 đồng

	Nhân công trực tiếp
	     3.100.000 đồng
	

	Chi phí sản xuất chung
	  2.400.000 đồng
	

	Tổng cộng
	11.500.000 đồng
	4.000.000 đồng


Số dư 1521 : 5.000 kg đơn giá 11.000 đồng/kg

Số dư 1522 : 3.000 kg đơn giá 5.000 đồng/kg

Tài liệu 2 : Kết quả tập hợp chi phí trong kỳ:

1. Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá chưa thuế GTGT 10.000 đồng/kg, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Người bán giao hàng đến kho của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản cho người bán sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 1%/ tổng số tiền thanh toán.

2. Nhập kho 1.000 kg vật liệu phụ đơn giá 5.500 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. 

3. Xuất kho 3.000 kg nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm A và 2.000 kg nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm B.

4. Xuất kho 1.500 kg nguyên vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm A, 1.000 kg để sản xuất sản phẩm B, 200 kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng.

5. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm A là 10.000.000 đồng, công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm B là 8.000.000 đồng, bộ phận quản lý phân xưởng là 5.000.000 đồng. 

6. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần khấu trừ vào lương của CB-CNV.

7. Xuất kho công cụ dụng cụ loại phân bổ 8 lần trị giá 8.000.000 dùng cho phân xưởng sản xuất. 

8. Khấu hao máy móc thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm 3.000.000 đồng, thiết bị dùng cho quản lý phân xưởng là 2.000.000 đồng.

9. Bộ phận bán hàng báo hỏng một công cụ dùng cụ trị giá xuất kho 4.000.000 đồng, đã phân bổ vào chi phí được 2.000.000 đồng, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 500.000 đồng.

10. Dịch vụ mua ngoài dùng cho phân xưởng chưa thanh toán cho người bán theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 440.000 đồng.

11. Đem một TSCĐ hữu hình A có nguyên giá 20.000.000đ, đã khấu hao 5.000.000đ để trao đổi lấy một TSCĐ hữu hình B tương tự. Chi phí vận chuyển tài sản nhận về bằng tiền tạm ứng 120.000 đồng. 

12. Mua một TSCĐ có giá ghi trên hóa đơn là 330.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đã trả bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí lắp đặt, chạy thử gồm: 

· NVL xuất kho: 1.500.000đ 

· Chi phí khác chi bằng TM 500.000đ 

Tài liệu 3 : Kết quả sản xuất trong kỳ :

· Cuối kỳ nhập kho thành phẩm gồm 1.200 sản phẩm A và 1.500 sản phẩm B.

· Số sản phẩm dở dang cuối kỳ gồm 300 sản phẩm A, mức độ hoàn thành 50% và 500 sản phẩm B, mức độ hoàn thành 60%.

· Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sản phẩm A: 800.000 đồng, phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sản phẩm B: 10.000 đồng.

· Phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiền lương nhân công trực tiếp.

· Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của Sản phẩm A theo ước lượng hoàn thành tương đương, vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất.  

· Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của Sản phẩm B theo chi phí NVLTT, vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất.

· Áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính giá thành sản phẩm A, B hoàn thành trong kỳ.

ĐỀ 9: Công ty Vạn Tường có tình hình tài sản tính đến ngày 31.12.2009 như sau (ĐVT: đồng):
· Tài sản cố định: 100.000.000; Hao mòn TSCĐ: 20.000.000

· Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (> 3 tháng): 50.000.000đ; Công cụ dụng cụ: 12.000.000

· Hàng hóa: 30.000.000; Chi phí trả trước ngắn hạn: 5.000.000

· Tiền mặt: 16.000.000; Tiền gửi ngân hàng: 35.000.000

· Phải trả người bán: 25.000.000; Phải trả, phải nộp khác: 6.000.000

· Phải thu khách hàng: 6.000.000; Phải thu khác: 4.000.000

· Nguồn vốn kinh doanh: 110.000.000; Quỹ đầu tư phát triển: 20.000.000

· Quỹ khen thưởng phúc lợi: 9.000.000; Vay ngắn hạn ngân hàng: 57.000.000

· Lợi nhuận chưa phân phối: X

Trong tháng 1 năm 2010 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Doanh nghiệp mua một số hàng hóa nhập kho chưa trả tiền người bán đã gồm 10% thuế GTGT là 110.000.000đ.

2. Doanh nghiệp trả chi phí vận chuyển bốc vác hàng hóa nhập kho ở nghiệp vụ 1 bằng tiền mặt là 1.000.000đ, thuế GTGT là 5%.

3. Doanh nghiệp mua một số công cụ dụng cụ nhập kho trị giá chưa thuế là 2.000.000đ, thuế GTGT 10% thanh toán người bán bằng tiền gửi ngân hàng. 

4. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 25.000.000đ.

5. Thu các khoản phải thu khác bằng tiền mặt là 4.000.000đ.

6. Xuất kho bán một số hàng hóa cho khách hàng M theo giá xuất kho là 90.000.000đ, giá bán chưa thuế là 120.000.000đ, thuế GTGT 10%, người mua trả 70% bằng TGNH, số còn lại nợ.

7. Chi phí bốc vác lô hàng đi bán trả bằng tiền mặt là 500.000đ.

8. Tiền điện, nước phải trả là 550.000đ, trong đó thuế GTGT là 50.000đ, phân bổ cho bộ phận quản lý là 300.000đ, bộ phận bán hàng là 200.000đ.

9. Khấu hao TSCĐ tính cho bộ phận quản lý là 800.000đ, bộ phận bán hàng là 600.000đ.

10. Trả lãi tiền vay ngắn hạn là 1.200.000đ bằng tiền gửi ngân hàng.

11. Tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý doanh nghiệp là 5.000.000đ, bộ phận bán hàng là 4.000.000đ.

12. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định hiện hành (doanh nghiệp chịu 24% đưa vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp, người lao động chịu 10.5% trừ vào tiền lương).

13. Doanh nghiệp tiến hành thanh lý một TSCĐ, nguyên giá 30.000.000đ, đã khấu hao 20.000.000đ. Tài sản thanh lý bán thu bằng tiền mặt, trị giá chưa thuế 12.000.000đ, thuế GTGT 10%. 

14. Khách hàng M trả hết số nợ còn lại cho doanh nghiệp bằng tiền mặt sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán được hưởng là 110.000đ.

15.  Doanh nghiệp xuất công cụ dụng cụ:

· Cho bộ phận bán hàng, trị giá 1.000.000đ thuộc loại phân bổ 1 lần.

· Cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, trị giá 6.000.000đ, phân bổ dần trong 3 tháng.

16. Trả các khoản phải trả khác bằng tiền mặt là 6.000.000đ.

17. Nộp hết BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN phát sinh trong tháng cho các cơ quan chuyển trách bằng tiền gửi ngân hàng.
18. Nhận được cổ tức được chia bằng tiền gửi ngân hàng là 5.000.000đ

19. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 30.000.000đ.

20. Chi tiền mặt 5.000.000đ cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát ở Đà Lạt do quỹ khen thưởng phúc lợi đài thọ.
21. Trong tháng có phát sinh chiết khấu thương mại cho khách hàng là 500.000đ trừ vào số tiền phải thu khách hàng.
22. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đã nộp số thuế GTGT còn phải nộp bằng TGNH.

Yêu cầu: 

1. Định khoản các nghiệp vụ, xác định kết quả kinh doanh 

(3 điểm) 

2. Lập:   - BCĐTK (BCĐSản phẩmS)





(2 điểm)
· BCĐKT (đầu kỳ và cuối kỳ)




(2 điểm)

· BCKQKD






(2 điểm)

· BCLCTT (PPTT)





(1 điểm)

Biết rằng: Doanh nghiệp phân bổ hết chi phí mua hàng vào giá vốn hàng bán ra trong kỳ, thuế suất thuế TNDN 20%
ĐỀ 10: Số dư đầu năm 2010 của công ty Thiên Tân như sau (ĐVT: đồng):
· Tiền mặt: 600.000.000; Tiền gửi ngân hàng: 1.200.000.000

· Công cụ dụng cụ: 10.000.000; Hàng hóa 150.000.000

· Đầu tư tài chính ngắn hạn (> 3 tháng): 240.000.000

· Vay ngắn hạn: 180.000.000; Phải trả người bán X (dư Có): 220.000.000

· Phải trả người bán Y (dư Nợ): 20.000.000; Phải trả phải nộp khác: 10.000.000

· Phải thu khách hàng A (dư Nợ): 150.000.000; Phải thu khách hàng B (dư Có): 30.000.000

· Thuế GTGT còn được khấu trừ: 10.000.000; Tài sản cố định hữu hình: 800.000.000

· Nguồn vốn kinh doanh: 1.600.000.000; Hao mòn tài sản cố định: 130.000.000

· Quỹ đầu tư phát triển: 300.000.000; Quỹ khen thưởng phúc lợi: X

· Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 300.000.000; Lợi nhuận chưa phân phối: 150.000.000
Trong tháng 1 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Dùng tiền gửi ngân hàng trả hết tiền mua hàng tháng trước cho người bán X sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán được hưởng là 2.000.000đ.

2. Xuất kho hàng hóa bán cho khách hàng B, giá xuất kho 80.000.000đ, giá bán chưa thuế 100.000.000đ, thuế GTGT 10%  chưa thu tiền.

3. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, số tiền 100.000.000đ.

4. Chuyển khoản tiền gửi ngân hàng để góp vốn liên doanh, số tiền 150.000.000đ.

5. Dùng tiền gửi ngân hàng trả lãi tiền vay ngắn hạn, số tiền 1.800.000đ.

6. Nhượng bán một TSCĐ, nguyên giá 300.000.000đ, đã hao mòn 80.000.000đ. Tài sản bán thu bằng tiền gửi ngân hàng, trị giá chưa thuế 250.000.000đ, thuế GTGT 10%. Chi phí quảng cáo để bán tài sản, trị giá chưa thuế 5.000.000đ, thuế GTGT 10% trả bằng tiền mặt.

7. Tiền lương phải thanh toán cho bộ phận bán hàng 9.000.000đ, quản lý doanh nghiệp 10.000.000đ.

8. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định, kể cả phần khấu trừ vào lương của người lao động.

9. Khấu hao TSCĐ dùng ở bộ phận bán hàng 2.500.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 3.500.000đ.

10. Mua một số nguyên vật liệu nhập kho, trị giá chưa thuế 12.000.000đ, thuế GTGT 10% đã thanh toán cho người bán bằng tiền mặt.

11. Xuất kho một số công cụ dụng cụ trị giá 3.000.000đ thuộc loại phân bổ 1 lần dùng cho bộ phận bán hàng.

12. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn là 100.000.000đ.

13. Khách hàng B đã chuyển tiền gửi ngân hàng trả hết phần còn lại cho doanh nghiệp sau khi trừ đi phần chiết khấu thanh toán được hưởng là 2.000.000đ.

14. Nhận được cổ tức được chia bằng tiền gửi ngân hàng là 1.500.000đ.

15. Trả các khoản phải trả, phải nộp khác bằng tiền mặt là 3.500.000đ.

16. Dùng lợi nhuận chưa phân phối bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi là 35.000.000đ.

17. Khách hàng nộp phạt tiền vi phạm hợp đồng, trị giá 3.500.000đ bằng tiền mặt.

18. Sửa chữa thường xuyên một TSCĐ đang sử dụng ở bộ phận bán hàng:

· Công cụ dụng cụ xuất dùng: 1.500.000đ

· Tiền mặt: 1.300.000đ

19. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào (kể cả đầu kỳ) và nộp thuế GTGT còn phải nộp bằng tiền gửi ngân hàng.

20. Thanh toán tiền lương còn lại cho nhân viên doanh nghiệp bằng tiền mặt.

Yêu cầu: 

1. Định khoản các nghiệp vụ, xác định kết quả kinh doanh. 

    Biết rằng: thuế suất thuế TNDN 20%




(3 điểm) 

2. Lập:     - BCĐTK (BCĐSản phẩmS)





(2 điểm)
- BCĐKT (đầu kỳ và cuối kỳ)




(2 điểm)

-  BCKQKD






(2 điểm)

- BCLCTT (PPTT)





(1 điểm)

Đề 11: Tại doanh nghiệp kinh doanh thương mại Yến Nhi có tình hình tài sản đến ngày 31.12.2009 như sau: (đvt: đồng)

· Tiền mặt: 59.000.000; Phải trả người bán: 100.000.000

· Tiền gửi ngân hàng: 310.000.000; Phải thu khách hàng: 88.000.000

· Nguồn vốn kinh doanh: 1.215.000.000; Lãi chưa phân phối: 65.000.000

· Nguyên vật liệu: 50.000.000; Công cụ dụng cụ: 50.000.000

· Chi phí trả trước ngắn hạn 15.000.000; Hàng hóa A: 540.000.000 (1000 hàng hóa)

· Tài sản cố định hữu hình: 410.000.000; Hao mòn TSCĐ: 142.000.000

· Quỹ đầu tư phát triển: 12.000.000; Quỹ khen thưởng phúc lợi: 18.000.000

· Vay ngắn hạn: 20.000.000; Góp vốn liên doanh: 40.000.000

· Phải thu khác: 10.000.000

Trong tháng 1 có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Mua 500 hàng hóa A có giá mua chưa thuế 600.000đ/HH, thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán Mỹ Hào. 

2. Xuất kho 700 hàng hóa A bán cho công ty Tam Thanh, giá bán chưa thuế 650.000đ/HH, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. Chi phí vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ trả bằng tiền mặt là 1.500.000đ.

3. Tiền lương phải thanh toán cho bộ phận bán hàng 10.000.000đ, quản lý doanh nghiệp 12.000.000đ.

4. Trích các quỹ theo tỷ lệ quy định, kể cả phần khấu trừ vào lương của người lao động.

5. Công ty Tam Thanh chuyển tiền gửi ngân hàng trả hết nợ cho doanh nghiệp sau khi trừ đi phần chiết khấu thanh toán được hưởng là 2%/tổng số tiền phải thanh toán.

6. Vay ngắn hạn ngân hàng trả hết nợ cho người bán Mỹ Hào. 

7. Trả lãi tiền vay ngắn hạn bằng tiền gửi ngân hàng là 10.000.000đ.

8.  Xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho:

· Bộ phận bán hàng: 5.000.000đ loại phân bổ 100%

· Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000.000đ loại phân bổ 50%

9.  Dùng tiền gửi ngân hàng nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ.

10. Chi 15.000.000đ bằng tiền mặt để cho cán bộ công nhân viên đi du lịch từ quỹ khen thưởng phúc lợi.

11.  Khách hàng nộp phạt tiền vi phạm hợp đồng, trị giá 3.500.000đ bằng tiền mặt.

12.  Khấu hao TSCĐ dùng ở bộ phận bán hàng 2.500.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 4.500.000đ.

13. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn là 250.000.000đ

14. Dùng lợi nhuận chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triển 20.000.000đ

15. Nhận được cổ tức được chia từ việc góp vốn liên doanh bằng TGNH: 12.000.000đ.

16.  Thanh lý một TSCĐ cũ có nguyên giá 120.000.000đ, đã khấu hao hết. Chi phí thanh lý phát sinh trị giá 1.000.000đ đã trả bằng TM.

Yêu cầu: 

1. Định khoản các nghiệp vụ, xác định kết quả kinh doanh 

(3 điểm) 

2. Lập: - BCĐTK (BCĐSản phẩmS)





(2 điểm)
· BCĐKT






(2 điểm)

· BCKQKD






(2 điểm)

· BCLCTT (PPTT)





(1 điểm)

Biết rằng: doanh nghiệp xuất kho theo phương pháp FIFO, thuế suất thuế TNDN 25%.

ĐỀ 12: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại Hoàng Long tổ chức kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, xuất kho theo phương pháp FIFO. 

· Số dư đầu kỳ của một số tài khoản như sau:

+ TK 155: 250.000.000 đồng, gồm:

· Sản phẩm A: 1.000 sản phẩm, giá thành thực tế 100.000 đ/sản phẩm
· Sản phẩm B: 1.000 sản phẩm, giá thành thực tế 150.000 đ/sản phẩm
+ TK 311: 925.000.000 (50.000 USD của ngân hàng Việt Á)

+ TK 121(2): 100.000.000 ( 100 tờ kỳ phiếu ngân hàng, lãi suất 12%/năm, lãnh lãi hàng tháng)

+ TK 221: 2.000.000.000 đồng (tương đương 10.000 cổ phiếu và chiếm 60% quyền sở hữu và biểu quyết tại công ty Hòa Long)

+ TK 111(1): 1.000.000.000 đồng

+ TK 331: 850.000.000 đồng

Trong kì có các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất được kế toán tập hợp lại như sau:

1. Nhập kho thành phẩm từ sản xuất gồm: 1.500 sản phẩm A, giá thành sản xuất thực tế 110.000 đ/sản phẩm; 800 sản phẩm B, giá thành sản xuất thực tế 145.000 đ/sản phẩm.

2. Xuất kho bán trực tiếp 1.800 sản phẩm A cho khách hàng M, giá bán 135.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thu tiền.

3. Xuất kho 1.000 sản phẩm B gửi đại lý tiêu thụ, giá bán 185.000 đồng/ sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%. 

4. Khách hàng M trả tiền mua hàng cho doanh nghiệp bằng tiền mặt sau khi trừ đi phần chiết khấu thanh toán được hưởng 1% trên tổng số tiền thanh toán.

5. Đại lý báo đã bán được 800 sản phẩm và chuyển tiền cho doanh nghiệp sau khi trừ đi phần hoa hồng được hưởng 2% trên giá bán chưa thuế.

6. Khách hàng M báo có 100 sản phẩm kém chất lượng, không đạt yêu cầu và đã đề nghị trả lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã đồng ý và nhập kho số sản phẩm trả lại này đồng thời chuyển tiền trả lại cho khách hàng M. Biết rằng số sản phẩm trả lại thuộc số sản phẩm tồn kho đầu kỳ. 

7. Chi tiền mặt để mua 50.000 USD chuyển khoản tại Ngân hàng Việt Á, sau đó doanh nghiệp đã dùng số tiền này để trả nợ vay ngắn hạn 50.000 USD cũng tại ngân hàng Việt Á. Biết rằng tỷ giá thực tế lúc mua là 18.300 VND/USD.

8. Nhận được tiền lãi của số kỳ phiếu mà doanh nghiệp đang nắm giữ qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

9. Bán 4.000 cổ phiếu của công ty Hòa Long trị giá 850.000.000 đồng, doanh nghiệp đã dùng số tiền này để trả tiền mua nguyên vật liệu. Chi phí cho môi giới là 12.000.000 đồng đã trả bằng tiền mặt.  

10. Thanh lý một tài sản cố định nguyên giá 150.000.000 đồng, đã hao mòn 80%. Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý là 15.000.000 đồng đã trả bằng tiền mặt.

11. Xuất kho một số công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 1 lần, trị giá xuất kho là 1.200.000 đồng, trong đó: dùng ở bộ phận bán hàng là 800.000 đồng, quản lý doanh nghiệp là 400.000 đồng.

12. Chi phí điện nước phát sinh đã trả bằng tiền mặt, số tiền chưa thuế GTGT là 1.500.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, phân bổ cho bộ phận bán hàng 800.000 đồng, quản lý doanh nghiệp 700.000 đồng. 

13. Đem một TSCĐ đi góp vốn liên doanh, nguyên giá 200.000.000 đồng, giá trị hao mòn 80.000.000 đồng. Biết rằng giá trị vốn góp do hội đồng liên doanh thẩm định là 150.000.000 đồng. 

14. Nộp thuế TNDN bằng tiền gửi ngân hàng. Biết rằng số thuế đã tạm nộp là 15.000.000 đồng, thuế suất thuế TNDN là 25%.

15. Dùng lợi nhuận sau thuế bổ sung các quỹ: quỹ khen thưởng 10%, quỹ đầu tư phát triển 30%.

Yêu cầu:       1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

3. Xác định số dư cuối kỳ của các tài khoản đầu tư.

ĐỀ 13: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại Phát Đạt tổ chức kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.

· Số dư đầu kỳ:

· TK 155: 180.000.000 đồng (2.000 sản phẩm A)

· TK 128(8): 150.000.000 đồng (khoản vay của công ty Tam Kỳ, kỳ hạn 3 tháng, lãi trả hàng tháng, lãi suất 1%/tháng)

· TK 223: 1.500.000.000 đồng (công ty Mỹ Á)

· Các TK khác đủ số dư để hạch toán

· Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế pháp sinh như sau :

1. Nhập kho thành phẩm từ sản xuất 2.000 sản phẩm A, giá thành sản xuất thực tế 95.000 đồng/sản phẩm.

2. Xuất kho 1.500 sản phẩm A gửi đi tiêu thụ cho công ty Thiên Tân, giá bán chưa thuế là 120.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%. Công ty Thiên Tân vẫn chưa nhận được hàng.

3. Xuất 1.000 sản phẩm A bán trực tiếp cho khách hàng M, giá bán chưa thuế là 120.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. Chi phí vận chuyển số sản phẩm đi tiêu thụ đã trả bằng tiền mặt là 3.000.000 đồng.

4. Khách hàng M chuyển tiền trả cho doanh nghiệp sau khi trừ đi phần chiết khấu thanh toán được hưởng 1,5% trên tổng số tiền thanh toán.

5. Xuất kho một số công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 2 lần, trị giá xuất kho 3.000.000 đồng, trong đó: dùng ở bộ phận bán hàng 2.000.000 đồng, dùng ở quản lý doanh nghiệp 1.000.000 đồng.

6. Thanh lý một TSCĐ nguyên giá 180.000.000đ đã hao mòn 90%. Tài sản thanh lý bán thu bằng tiền mặt là 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT là 2.000.000 đồng. Chi phí thanh lý phát sinh là 350.000 đồng đã trả bằng tiền tạm ứng.
7. Công ty Thiên Tân báo đã nhận được hàng và đã chuyển tiền để thanh toán cho doanh nghiệp sau khi trừ đi phần chiết khấu thương mại được hưởng 2% trên giá mua chưa thuế (có giảm thuế GTGT).
8. Vay ngắn hạn ngân hàng Việt Á, số tiền là 10.000 USD chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng. Tỷ giá thực tế phát sinh: USD/VND=18.600.

9. Bộ phận quản lý doanh nghiệp báo hỏng một số công cụ dụng cụ, trị giá xuất kho 1.200.000 đồng, đã phân bổ vào chi phí 800.000 đồng, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 200.000 đồng. 

10. Bán hết số cổ phiếu của công ty Mỹ Á mà doanh nghiệp đang nắm giữ thu bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 1.650.000.000 đồng. Chi phí môi giới để bán số cổ phiếu này đã trả bằng tiền mặt là 45.000.000 đồng.

11. Công ty Tam kỳ trả tiền số nợ đã vay bằng tiền mặt, gồm cả gốc và lãi vay.

12. Chi tiền mặt 20.000.000 đồng mua một số kỳ phiếu ngân hàng, thời hạn 6 tháng/ lãi suất 5%/6tháng, lãnh lãi một lần khi đến hạn.

13. Mua lại 15.000 cổ phiếu của công ty Hòa Hảo, giá mua 80.000đ/cổ phiếu, mệnh giá 50.000đ/cổ phiếu; chi phí môi giới là 26.000.000 đồng, tất cả đã được thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng (biết rằng tỷ lệ quyền biểu quyết của doanh nghiệp tính tới thời điểm này là 49%).

14. Sau khi khấu trừ thuế GTGT đầu vào là 4.800.000đ, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT tháng này bằng tiền mặt.

15. Tính số thuế TNDN phải nộp trong kỳ, nộp thuế bằng tiền gửi ngân hàng. Biết rằng thuế suất thuế TNDN là 25%

16. Dùng lợi nhuận sau thuế để bổ sung nguồn vốn kinh doanh 25%.

Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

3. Xác định số dư cuối kỳ của các tài khoản đầu tư.

Đề 14: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp kê khai thương xuyên, xác định giá trị HTK theo phương pháp FIFO, có các tài liệu sau:

- Số dư đầu tháng:

+ TK 155:

·  Sản phẩm M: 1.000 sản phẩm, giá thành thực tế 12.000đ/sản phẩm
· Sản phẩm N: 2.000 sản phẩm, giá thành thực tế: 10.000đ/sản phẩm
+ TK 331: 74.000.000 đ(tương đương 4.000 USD của công ty Vạn Phúc)

+ TK 223: 250.000.000 đ (công ty Phú Cường)

+ Các TK khác đủ số dư để hạch toán

-  Phát sinh trong tháng:

1. Nhập kho thành phẩm từ sản xuất: 8000sản phẩm M, giá thành sản xuất thực tế 11.800đ/sản phẩm, 5000 sản phẩm N, giá thành sản xuất thực tế 9.000 đ/sản phẩm.

2. Xuất kho 7000sản phẩm M bán trực tiếp cho khách hàng A. Giá bán chưa thuế 18.000đ/sản phẩm, thuế suất GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

3. Xuất kho 2500sản phẩm N gửi đi bán cho khách hàng B. Giá bán chưa thuế 15.000đ/sản phẩm, thuế suất thuế GTGT 10%.

4. Khách hàng B báo đã nhận được hàng và thanh toán tiền mua hàng cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 2,5% trên giá thanh toán.

5. Khách hàng A báo có 500 sản phẩm không đáp ứng đúng yêu cầu chất lượng lên đã gửi trả lại cho doanh nghiệp, doanh nghiệp đã nhập kho lại số sản phẩm này và chuyển tiền trả cho khách hàng. Biết rằng số sản phẩm trả lại này thuộc sản phẩm tồn kho đầu kỳ.

6. Vay ngắn hạn ngân hàng Nam Việt, số tiền 4.000 USD với tỷ giá USD/VND=18.300 để chuyển trả cho công ty Vạn Phúc tiền mua vật liệu.

7. Góp vốn vào công ty Á Tân (cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát với tỷ lệ góp vốn 25%) 1 thiết bị sản xuất có nguyên giá 150.000.000 đồng, hao mòn lũy kế 45.000.000 đồng. Biết rằng vốn góp được thống nhất giữa các bên là 95.000.000 đồng.

8. Chi tiền mặt mua 1 số công trái với giá 24.000.000 đồng còn 3 năm nữa đáo hạn (biết rằng công trái có mệnh giá 20.000.000đ, thời hạn 5 năm, lãi suất 10% năm, lãnh lãi một lần khi đáo hạn). 

9. Nhận được lợi nhuận được chia bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 25.000.000 đồng từ công ty Phú Cường.

10. Tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp phát sinh trong tháng:

a. Chi phí bán hàng gồm: tiền lương 1.000.000 đ, trích các quỹ ( 22%), vật liệu bao bì 200.000đ, khấu hao TSCĐ 250.000đ, dịch vụ mua ngoài phải trả 400.000đ.

b. Chi phí quản lí doanh nghiệp gồm: tiền lương 1.500.000, trích các quỹ (22%), phụ tùng thay thế 105.000đ, khấu hao TSCĐ 500.000đ, chi phí khác bằng tiền mặt 350.000đ.

11. Dùng lợi nhuận chưa phân phối bổ sung các quỹ: quỹ đầu tư phát triển 10%, quỹ khen thưởng 12%, quỹ dự phòng tài chính 22%.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp (biết rằng thuế suất TNDN là 25%).
Đề số 15
Công ty TVT tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Số dư của một số tài khoản vào đầu thngs 7/N như sau: (ĐVT: 1.000 đồng)

-  TK 133: 47.500

- TK 3333 – Thuế nhập khẩu (Dư Có): 95.000

Trong tháng 7/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1.  Công ty thu mua nhập kho một lô nguyên vật liệu theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 187.000. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 5.250, trong đó thuế GTGT 5%. Tiền mua nguyên vật liệu đã thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ 0,9% chiết khấu thanh toán được hưởng.

2.  Công ty thanh toán toàn bộ số thuế nhập khẩu còn nợ ngân sách bằng chuyển khoản.

3. Công ty xuất kho sản phẩm có giá vốn 245.000 bán trực tiếp cho khách hàng theo giá bán chưa thuế GTGT 10% là 280.000. Điều kiện thanh toán thỏa thuận là tín dụng thương mại 30 ngày với chiết khấu thanh toán 1%

4. Công ty nhượng bán một thiết bị sản xuất vào ngày 6/7, nguyên giá 370.000, giá trị hao mòn lũy kế đến hết tháng 6/N là 240.000. Chi phí nhượng bán bằng tiền mặt 4.500. Tiền nhượng bán thu bằng chuyển khoản theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 165.000. Biết thiết bị được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và có thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm.

5. Công ty đề nghị người bán cho trả lại một số nguyên vật liệu đã mua do kém phẩm chất và đã được người bán chấp nhận. Hóa đơn do công ty phát hành có cả thuế GTGT 10% là 13.200. Người bán đã thanh toán cho Công ty bằng chuyển khoản.

6. Công ty xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, giá vốn thành phẩm xuất bán là 164.000, giá bán theo hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 209.000. Tiền hàng được trừ vào số tiền mà khách hàng đã trả ở tháng 6/N.

7. Khách hàng khiếu nại về một số sản phẩm đã mua bị kém phẩm chất, công ty chấp nhận giảm giá trừ vào số nợ của khách hàng. Hóa đơn điều chỉnh giá do công ty phát hành có cả thuế GTGT 10% là 8.250.

8. Công ty hoàn thành nhập khẩu một ô tô 4 chỗ ngồi, giá CIF nhập khẩu 25.000USD. Thuế suất thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế TTĐB hàng nhập khẩu 30% và thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Tỷ giá thực tế trong ngày 15,95, tỷ giá tính thuế quy định của hải quan là 15,94.

9. Công ty nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và thuế GTGT ô tô nhập khẩu bằng chuyển khoản VNĐ.

10. Công ty thu mua lô nguyên vật liệu nhập kho theo giá hóa đơn 145.000. Theo quy định, thuế suất thuế GTGT của loại nguyên vật liệu này là 10%. Biết người bán tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Công ty đã thanh toán cho người bán bằng tiền mặt.

11. Công ty thanh toán tiền điện dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 34.100 bằng tiền mặt.

12. Công ty thanh toán tiền tổ chức hội nghị khách hàng bằng tiền mặt theo giá hóa đơn 12.800. Biết thuế suất thuế GTGT dịch vụ ăn uống là 10% và người cung cấp dịch vụ tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Yêu cầu: 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

2. Xác định kết quả kinh doanh tháng 7/N
Đề số 16
 Cho tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty XQ đầu tháng 12/N theo bảng sau: (ĐVT: 1.000đ)
	Tài sản cố định hữu hình
	500.000
	Nguồn vốn kinh doanh
	825.000

	Nguyên vật liệu
	80.000
	Ký quỹ dài hạn
	22.000

	Tạm ứng 
	3.500
	Vốn góp liên doanh
	70.000

	Đầu tư vào công ty liên kết
	90.000
	Lợi nhuận chưa phân phối
	45.000

	Phải trả công nhân viên
	6.000
	Tiền mặt tại quỹ
	13.500

	Tiền gửi ngân hàng
	85.000
	Thuế phải nộp ngân sách
	18.000

	Vay dài hạn
	60.000
	Phải trả người bán
	10.000

	Hàng hóa
	20.000
	Quỹ dự phòng tài chính
	20.000

	Người mua ứng trước
	5.000
	Phải thu khách hàng
	15.000

	Thành phẩm tồn kho
	55.000
	Sản phẩm dở dang
	35.000

	Quỹ đầu tư phát triển
	10.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	22.000

	Nguồn vốn XDCB
	140.000
	Vay ngắn hạn
	20.000

	XDCB dở dang
	140.000
	Cổ phiếu ngắn hạn
	5.000

	Trả trước cho người bán
	5.000
	Công cụ, dụng cụ
	12.000

	Hao mòn TSCĐ
	75.000
	Tài sản thuế TN hoãn lại
	15.000


Trong tháng 12/N có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Nhượng bán toàn bộ số cổ phiếu ngắn hạn đang nắm giữ, giá bán đã thu tiền mặt 35.000, chi phí hoa hồng môi giới phải trả 1.000

2. Xuất kho thành phẩm gửi bán công ty ST, giá gửi bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 71.500. Giá thực tế thành phẩm xuất kho là 20.000. Chi phí vận chuyển công ty ST đã thanh toán hộ bằng tiền mặt 2.000

3. Thanh lý hợp đồng làm đại lý cho công ty HH. Số tiền kí quỹ dài hạn của công ty XQ đã được công ty HH trả lại bằng chuyển khoản sau khi trừ đi 1.000 tiền hàng còn nợ công ty HH.

4. Công ty ST thông báo chấp nhận thanh toán toàn bộ số hàng gửi bán trong kì. Tiền hàng đã được thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ số tiền hàng công ty ST đã đặt trước 5.000. Tiền thưởng do thanh toán sớm 1% đã được công ty XQ thanh toán cho công ty ST bằng tiền mặt.

5. Xuất kho thiết bị cho phân xưởng cơ khí để lắp đặt TSCĐ 24.000

6. Xuất bán trực tiếp một lô hàng hóa, giá xuất kho 13.000, giá bán 39.600 (đã bao gồm cả thuế GTGT 3.600). Người mua đã thanh toán 50% bằng tiền gửi ngân hàng. Chiết khấu thanh toán 1% trừ vào số nợ còn lại.

7. Thanh lý một tài sản cố định đã khấu hao hết từ tháng 9/N. Nguyên giá 13.000, chi phí thanh lí đã  chi bằng tiền mặt 1.000

8. Tính ra số tiền vay dài hạn đến hạn trả trong năm N+1 là 25.000

9. Phân xưởng sản xuất nhập kho một số sản phẩm hoàn thành, giá thành sản xuất thực tế 10.000

10. Nhận được thông báo về số lãi được chia từ công ty liên doanh đồng kiểm soát 14.000. Công ty quyết định bổ sung vốn góp liên doanh 10.000. Phần còn lại đã nhận đủ bằng chuyển khoản từ liên doanh

11. Nộp phạt do vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ tháng 11/N bằng tiền mặt 3.000

12. Mua cổ phiếu của công ty KK, mệnh giá 30.000, giá mua thực tế 58.000 đã thanh toán bằng chuyển khoản, hoa hồng môi giới đã trả bằng tiền mặt 3.000

13. Chi phí bán hàng khác phát sinh trong kì:

- Chi phí quảng cáo sản phẩm đã chi bằng tiền mặt: 13.200 ( đã bao gồm thuế GTGT 10%) , phân bổ 2 lần trong 2 tháng liên tiếp.

- Chi phí khấu hao TSCĐ: 5.500

- Tiền lương nhân viên bán hàng: 10.000

- Các khoản trích theo lương  được trích theo tỷ lệ quy định

- Vật liệu bao gói sản phẩm xuất kho: 1.500

- Chi phí điện, nước và các dịch vụ mua ngoài khác chưa thanh toán 3.850 (đã bao gồm thuế GTGT 10%)

14. Các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 4.500

- Các khoản lệ phí công chứng giấy tờ đã chi bằng tiền mặt: 500

- Tiền lương bộ phận quản lý DN: 14.000

- Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định

- Tiền điện, nước, điện thoại và các dịch vụ mua ngoài: 8.250 (gồm thuế GTGT 10%)

- Khấu hao TSCĐ phân bổ chi quản lý DN: 9.000

15. Dùng TGNH mua 1 thiết bị phục vụ cho hoạt động phúc lợi. Giá hóa đơn chưa có thuế GTGT 10% là 11.000, dùng nguồn quỹ phúc lợi để bù đắp. Thời gian sử dụng dự kiến là 3 năm.

Yêu cầu: 

1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong tháng. Biết công ty XQ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp Nhập sau – Xuất trước.

2. Xác định KQKD tháng 12/N của công ty XQ.

